
UBND TỈNH LÀO CAI  
VĂN PHÒNG  

 
Số:         /VPUBND - BBT 

 

V/v thực hiện kết nối Hệ thống 

EMC với toàn bộ các Cổng 
TTĐT thành phần; tăng lượt truy 

cập trên các Cổng TTĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lào Cai, ngày        tháng 3 năm 2025 

 
Kính gửi: 

 

 

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức (có Cổng TTĐT  

thành phần);  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- UBND các xã, phường, thị trấn;  

- Viễn thông Lào Cai. 

Văn phòng UBND tỉnh nhận được Văn bản số 360/CĐSQG-CNSQG ngày 

17/3/2025 của Cục Chuyển đổi số quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ về việc 

công bố kết quả đánh giá Cổng thông tin điện tử (TTĐT), trang TTĐT của cơ 

quan nhà nước năm 2024. Qua kiểm tra, rà soát, hiện trên hệ thống Cổng TTĐT 

tỉnh Lào Cai gồm có 01 Cổng TTĐT tỉnh đã được kết nối Hệ thống giám sát, đo 

lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số (Hệ thống EMC); 218 

Cổng TTĐT thành phần và các chuyên trang thuộc Cổng TTĐT tỉnh chưa được 

cấu hình kết nối với Hệ thống EMC. Văn phòng UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương triển khai thực hiện chỉ 

đạo tại Văn bản số 4720/UBND-KSTT ngày 07/10/2022 của UBND tỉnh, về việc 

triển khai thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP; chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan thực hiện đăng ký kết nối Hệ thống EMC với toàn bộ các Cổng 

TTĐT thành phần thuộc Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai (có danh sách kèm theo), hoàn 

thành trong tháng 4/2025. 

2. Viễn thông Lào Cai phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện cấu hình kết 

nối Hệ thống EMC với toàn bộ các Cổng TTĐT thành phần và chuyên trang thuộc 

Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai theo quy định, hoàn thành trong tháng 4/2025; thực 

hiện rà soát, đảm bảo các tiêu chí yêu cầu về kỹ thuật tại Thông tư số 22/2023/TT-

BTTTT ngày 31/12/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học 

và Công nghệ) quy định về cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho Cổng TTĐT và 

trang TTĐT của cơ quan nhà nước, đối với toàn bộ hệ thống Cổng TTĐT của tỉnh 

Lào Cai; Phối hợp với viên chức phụ trách quản trị kỹ thuật Cổng TTĐT tỉnh của 

Văn phòng UBND tỉnh định kỳ hằng tháng/quý/năm thực hiện rà soát, đánh giá 

bảo đảm kết nối kỹ thuật duy trì ổn định, liên tục. 
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3. Đề nghị Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có Cổng TTĐT thành 

phần chỉ đạo công chức, viên chức chủ động rà roát, chỉnh sửa các mục tin; cập 

nhật nội dung thông tin, cơ sở dữ liệu trên Cổng TTĐT thành phần của cơ quan, 

đơn vị, địa phương theo đúng quy định tại Điều 4, Điều 7 Nghị định số 

42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông 

tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; tăng 

cường truy cập vào Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai nhằm tăng lượt truy cập trên hệ 

thống Cổng TTĐT tỉnh. 

Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương 

quan tâm phối hợp thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- TT. UBND tỉnh (báo cáo); 
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, BBT.  

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 
 

 

 

Đinh Văn Đăng 
 



DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KẾT NỐI HỆ THỐNG EMC 
VỚI CÁC CỔNG TTĐT THÀNH PHẦN THUỘC CỔNG TTĐT TỈNH LÀO CAI 

(Kèm theo Văn bản số:         /VPUBND-BBT ngày       /3/2025 của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, về việc thực hiện kết nối 
Hệ thống EMC với toàn bộ các Cổng TTĐT thành phần; tăng lượt truy cập trên hệ thống Cổng TTĐT Lào Cai) 

 

STT 
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ/  

CỔNG TTĐT THÀNH PHẦN 
ĐỊA CHỈ TRUY CẬP GHI CHÚ 

 

 
I CƠ QUAN KHỐI CHÍNH QUYỀN  

1 Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh https://hdnd.laocai.gov.vn/    

2 Văn phòng UBND tỉnh https://vpubnd.laocai.gov.vn/    

3 Sở Nông nghiệp và Môi trường https://snnmt.laocai.gov.vn/    

4 Sở Tài chính https://stc.laocai.gov.vn/    

5 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch https://svhttdl.laocai.gov.vn/    

6 Sở Tư pháp https://stp.laocai.gov.vn/    

7 Sở Ngoại vụ https://sngv.laocai.gov.vn/    

8 Sở Nội vụ https://snv.laocai.gov.vn/    

9 Sở Công thương https://sct.laocai.gov.vn/    

10 Sở Khoa học và Công nghệ https://skhcn.laocai.gov.vn/    

11 Sở Giáo dục và Đào tạo https://sgddt.laocai.gov.vn/    

12 Sở Y tế https://syt.laocai.gov.vn/    

13 Sở Xây dựng https://sxd.laocai.gov.vn/    

14 Công an tỉnh https://congan.laocai.gov.vn/    

https://hdnd.laocai.gov.vn/
https://vpubnd.laocai.gov.vn/
https://stc.laocai.gov.vn/
https://stp.laocai.gov.vn/
https://sngv.laocai.gov.vn/
https://snv.laocai.gov.vn/
https://sct.laocai.gov.vn/
https://skhcn.laocai.gov.vn/
https://sgddt.laocai.gov.vn/
https://syt.laocai.gov.vn/
https://congan.laocai.gov.vn/
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15 Cục Hải Quan https://cuchaiquan.laocai.gov.vn/    

16 Cục Thống kê https://cucthongke.laocai.gov.vn/    

17 Viện Kiểm Sát https://vksnd.laocai.gov.vn/    

18 Thanh tra tỉnh https://thanhtra.laocai.gov.vn/    

19 Hội đồng thi đua khen thưởng https://hdtdkt.laocai.gov.vn/    

20 Kho bạc Nhà nước Lào Cai https://kbnn.laocai.gov.vn/    

21 Sở Dân tộc và Tôn giáo https://sodantocvatongiao.laocai.gov.vn/    

22 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai https://bqlkkt.laocai.gov.vn/    

23 Vườn quốc gia Hoàng Liên https://vqghl.laocai.gov.vn/    

24 Liên minh Hợp tác xã tỉnh https://lienminhhoptacxa.laocai.gov.vn/     

25 Quỹ Bảo Rừng vệ Môi trường https://qbvptrmt.laocai.gov.vn/    

26 Quỹ đầu tư phát triển tỉnh https://lcdif.laocai.gov.vn/ 
   

27 Trung tâm đấu giá tài sản tỉnh https://ttdgts.laocai.gov.vn/ 
   

28 Hội chữ thập đỏ tỉnh https://chuthapdo.laocai.gov.vn/ 
   

29 Trung tâm Công tác xã hội tỉnh https://ttctxh.laocai.gov.vn/ 
   

30 Phổ biến giáo dục Pháp Luật tỉnh Lào Cai https://pbgdpl.laocai.gov.vn/ 
   

31 Trung tâm Phục vụ hành chính công https://hcc.laocai.gov.vn/ 
   

32 Ban Quản lý Dự án VILG tỉnh Lào Cai http://bqldavilg.stnmt.laocai.gov.vn 
   

33 Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai https://hoikhuyenhoc.laocai.gov.vn/ 
   

34 Chi cục dân số-Kế hoạch hóa gia đình http://danso.laocai.gov.vn/ 
   

35 
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 

Lào Cai http://lienhiephoi.laocai.gov.vn/ 

   

36 Ban An toàn giao thông tỉnh https://atgt.laocai.gov.vn/    

https://cuchaiquan.laocai.gov.vn/
https://cucthongke.laocai.gov.vn/
https://vksnd.laocai.gov.vn/
https://thanhtra.laocai.gov.vn/
https://hdtdkt.laocai.gov.vn/
https://kbnn.laocai.gov.vn/
https://bqlkkt.laocai.gov.vn/
https://vqghl.laocai.gov.vn/
https://lienminhhoptacxa.laocai.gov.vn/
https://lcdif.laocai.gov.vn/
https://ttdgts.laocai.gov.vn/
https://chuthapdo.laocai.gov.vn/
https://ttctxh.laocai.gov.vn/
https://pbgdpl.laocai.gov.vn/
https://hcc.laocai.gov.vn/
http://bqldavilg.stnmt.laocai.gov.vn/
https://hoikhuyenhoc.laocai.gov.vn/
http://danso.laocai.gov.vn/
http://lienhiephoi.laocai.gov.vn/
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37 Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin https://nncddc.laocai.gov.vn/    

38 Quỹ phát triển đất tỉnh Lào Cai https://qptd.laocai.gov.vn/ 
   

39 
Cổng thông tin Khoa học, công nghệ, đổi 
mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai https://chuyendoiso.laocai.gov.vn/ 

   

40 
Trung tâm Khuyến nông và Nước sạch 

nông thôn https://ttknns.laocai.gov.vn/ 

   

41 Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lào Cai https://dvvl.laocai.gov.vn/ 
   

42 
Ban chỉ đạo Cải cách Hành chính tỉnh Lào 

Cai https://cchc.laocai.gov.vn/ 

   

43 
Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Lào 
Cai https://lufo.laocai.gov.vn/ 

   

44 Thành phố Lào Cai https://tplaocai.laocai.gov.vn/    

45 Thị xã Sa Pa https://sapa.laocai.gov.vn/    

46 Huyện Mường Khương https://muongkhuong.laocai.gov.vn/    

47 Huyện Bảo Yên https://baoyen.laocai.gov.vn/    

48 Huyện Si Ma Cai https://simacai.laocai.gov.vn/    

49 Huyện Bát Xát https://batxat.laocai.gov.vn/    

50 Huyện Bảo Thắng https://baothang.laocai.gov.vn/    

51 Huyện Bắc Hà https://bacha.laocai.gov.vn/    

52 Huyện Văn Bàn https://vanban.laocai.gov.vn/    

53 Công báo tỉnh Lào Cai 

https://congbao.laocai.gov.vn/ 

Chuyên trang 
thuộc Cổng 
TTĐT tỉnh Lào 

Cai 

 

https://qptd.laocai.gov.vn/
https://ttknns.laocai.gov.vn/
https://dvvl.laocai.gov.vn/
https://cchc.laocai.gov.vn/
https://lufo.laocai.gov.vn/
https://tplaocai.laocai.gov.vn/
https://sapa.laocai.gov.vn/
https://baoyen.laocai.gov.vn/
https://simacai.laocai.gov.vn/
https://batxat.laocai.gov.vn/
https://baothang.laocai.gov.vn/
https://bacha.laocai.gov.vn/
https://vanban.laocai.gov.vn/
https://congbao.laocai.gov.vn/
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54 Hành động vì môi trường 

https://hanhdongvimoitruong.laocai.gov.vn/  

Chuyên trang 

thuộc Cổng 
TTĐT tỉnh Lào 
Cai 

 

55 Cổng TTĐT Hệ thống Đối thoại trực tuyến  https://doithoai.laocai.gov.vn/ 
   

II 
CƠ QUAN KHỐI ĐẢNG  

(Thang điểm tối đa là 90 + 5 điểm thưởng) 
 

56 Văn phòng Tỉnh ủy  http://laocai.org.vn/    

57 Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy  https://tuyengiaodanvan.laocai.gov.vn/    

58 Ban Tổ chức Tỉnh ủy http://bantochuc.laocai.org.vn/    

59 Ban Nội chính Tỉnh ủy  http://bannoichinh.laocai.org.vn/    

60 Ủy Ban kiểm tra http://uybankiemtra.laocai.org.vn/    

61 Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai http://congdoanlaocai.org.vn/    

62 Trường Chính trị tỉnh Lào Cai http://truongchinhtri.laocai.org.vn/    

63 Hội liên hiệp Phụ nữ Tỉnh Lào Cai http://hoilienhiepphunu.laocai.org.vn/     

64 Ủy ban mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh http://mattrantoquoc.laocai.org.vn/    

65 Tỉnh đoàn Lào Cai http://tinhdoan.laocai.org.vn/    

66 Hội Cựu chiến binh http://hoicuuchienbinh.laocai.org.vn/     

67 Hội Nông dân http://hoinongdan.laocai.org.vn/    

  
CỔNG TTĐT CẤP XÃ 

(Gồm 151/151 xã, phường, thị trấn có Cổng TTĐT cấp xã dang hoạt động)  

 

I Thành phố Lào Cai      
 

68 Phường Cốc Lếu http://cocleu.tplaocai.laocai.gov.vn/     

69 Phường Duyên Hải http://duyenhai.tplaocai.laocai.gov.vn/     

https://hanhdongvimoitruong.laocai.gov.vn/
https://doithoai.laocai.gov.vn/
http://laocai.org.vn/
http://bantochuc.laocai.org.vn/
http://bannoichinh.laocai.org.vn/
http://uybankiemtra.laocai.org.vn/
http://congdoanlaocai.org.vn/
http://truongchinhtri.laocai.org.vn/
http://hoilienhiepphunu.laocai.org.vn/
http://mattrantoquoc.laocai.org.vn/
http://tinhdoan.laocai.org.vn/
http://hoicuuchienbinh.laocai.org.vn/
http://hoinongdan.laocai.org.vn/
http://cocleu.tplaocai.laocai.gov.vn/
http://duyenhai.tplaocai.laocai.gov.vn/
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70 Phường Kim Tân http://kimtan.tplaocai.laocai.gov.vn/     

71 Phường Pom Hán http://pomhan.tplaocai.laocai.gov.vn/     

72 Phường Bắc Cường http://baccuong.tplaocai.laocai.gov.vn/     

73 Phường Xuân Tăng http://xuantang.tplaocai.laocai.gov.vn/     

74 Phường Bình Minh http://binhminh.tplaocai.laocai.gov.vn/     

75 Phường Bắc Lệnh http://baclenh.tplaocai.laocai.gov.vn/     

76 Xã Tả Phời http://taphoi.tplaocai.laocai.gov.vn/     

77 Phường Lào Cai http://laocai.tplaocai.laocai.gov.vn/     

78 Phường Nam Cường http://namcuong.tplaocai.laocai.gov.vn/     

79 Xã Cốc San http://cocsan.tplaocai.laocai.gov.vn/     

80 Xã Vạn Hòa http://vanhoa.tplaocai.laocai.gov.vn/     

81 XãThống Nhất http://thongnhat.tplaocai.laocai.gov.vn/     

82 Xã Cam Đường http://camduong.tplaocai.laocai.gov.vn/     

83 Xã Đồng Tuyển http://dongtuyen.tplaocai.laocai.gov.vn/     

84 Xã Hợp Thành http://hopthanh.tplaocai.laocai.gov.vn/     

II Huyện Mường Khương      

85 Thị trấn Mường Khương 
http://ttmuongkhuong.muongkhuong.laocai.gov.v

n/ 

   

86 Xã Tả Ngải Chồ tangaicho.muongkhuong.laocai.gov.vn    

87 Xã Bản Lầu banlau.muongkhuong.laocai.gov.vn    

88 Xã Nấm Lư namlu.muongkhuong.laocai.gov.vn    

89 Xã Pha Long phalong.muongkhuong.laocai.gov.vn    

90 Xã Bản Sen bansen.muongkhuong.laocai.gov.vn    

http://kimtan.tplaocai.laocai.gov.vn/
http://pomhan.tplaocai.laocai.gov.vn/
http://baccuong.tplaocai.laocai.gov.vn/
http://xuantang.tplaocai.laocai.gov.vn/
http://binhminh.tplaocai.laocai.gov.vn/
http://baclenh.tplaocai.laocai.gov.vn/
http://taphoi.tplaocai.laocai.gov.vn/
http://laocai.tplaocai.laocai.gov.vn/
http://namcuong.tplaocai.laocai.gov.vn/
http://cocsan.tplaocai.laocai.gov.vn/
http://vanhoa.tplaocai.laocai.gov.vn/
http://thongnhat.tplaocai.laocai.gov.vn/
http://camduong.tplaocai.laocai.gov.vn/
http://dongtuyen.tplaocai.laocai.gov.vn/
http://hopthanh.tplaocai.laocai.gov.vn/
http://ttmuongkhuong.muongkhuong.laocai.gov.vn/
http://ttmuongkhuong.muongkhuong.laocai.gov.vn/
http://tangaicho.muongkhuong.laocai.gov.vn/
http://banlau.muongkhuong.laocai.gov.vn/
http://namlu.muongkhuong.laocai.gov.vn/
http://phalong.muongkhuong.laocai.gov.vn/
http://bansen.muongkhuong.laocai.gov.vn/
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91 Xã Lùng Vai lungvai.muongkhuong.laocai.gov.vn    

92 Xã Tung Chung Phố tungchungpho.muongkhuong.laocai.gov.vn    

93 Xã Nậm Chảy namchay.muongkhuong.laocai.gov.vn    

94 Xã Thanh Bình thanhbinh.muongkhuong.laocai.gov.vn    

95  Xã La Pan Tẩn http://lapantan.muongkhuong.laocai.gov.vn    

96  Xã Tả Gia Khâu http://tagiakhau.muongkhuong.laocai.gov.vn    

97  Xã Lùng Khấu Nhin http://lungkhaunhin.muongkhuong.laocai.gov.vn    

98  Xã Dìn Chin http://dinchin.muongkhuong.laocai.gov.vn    

99  Xã Tả Thàng http://tathang.muongkhuong.laocai.gov.vn    

100  Xã Cao Sơn http://caoson.muongkhuong.laocai.gov.vn    

III Huyện Bắc Hà      

101 Thị trấn Bắc Hà http://ttbacha.bacha.laocai.gov.vn/     

102 Xã Na Hối http://nahoi.bacha.laocai.gov.vn/    

103 Xã Bảo Nhai http://baonhai.bacha.laocai.gov.vn/    

104 Xã Bản Phố http://banpho.bacha.laocai.gov.vn/    

105 Xã Nậm Đét http://namdet.bacha.laocai.gov.vn/    

106 Xã Nậm Mòn http://nammon.bacha.laocai.gov.vn/    

107 Xã Cốc Lầu http://coclau.bacha.laocai.gov.vn/    

108 Xã Tả Van Chư http://tavanchu.bacha.laocai.gov.vn/    

109 Xã Bản Liền http://banlien.bacha.laocai.gov.vn/    

110 Xã Nậm Lúc http://namluc.bacha.laocai.gov.vn/    

111 Xã Lùng Phình http://lungphinh.bacha.laocai.gov.vn/    

112 Xã Bản Cái http://bancai.bacha.laocai.gov.vn/    

http://lungvai.muongkhuong.laocai.gov.vn/
http://tungchungpho.muongkhuong.laocai.gov.vn/
http://namchay.muongkhuong.laocai.gov.vn/
http://thanhbinh.muongkhuong.laocai.gov.vn/
http://lapantan.muongkhuong.laocai.gov.vn/
http://tagiakhau.muongkhuong.laocai.gov.vn/
http://lungkhaunhin.muongkhuong.laocai.gov.vn/
http://dinchin.muongkhuong.laocai.gov.vn/
http://tathang.muongkhuong.laocai.gov.vn/
http://caoson.muongkhuong.laocai.gov.vn/
http://ttbacha.bacha.laocai.gov.vn/
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113 Xã Hoàng Thu Phố http://hoangthupho.bacha.laocai.gov.vn/    

114 Xã Tả Củ Tỷ http://tacuty.bacha.laocai.gov.vn    

115 Xã Nậm Khánh http://namkhanh.bacha.laocai.gov.vn    

116  Xã Cốc Ly http://cocly.bacha.laocai.gov.vn    

117  Xã Thải Giàng Phố http://thaigiangpho.bacha.laocai.gov.vn    

118  Xã Lùng Cải http://lungcai.bacha.laocai.gov.vn    

IV Huyện Văn Bàn      

119 Thị trấn Khánh Yên http://khanhyen.vanban.laocai.gov.vn/    

120 Xã Võ Lao http://volao.vanban.laocai.gov.vn    

121 Xã Tân Thượng http://tanthuong.vanban.laocai.gov.vn    

122 Xã Dương Quỳ http://duongquy.vanban.laocai.gov.vn    

123 Xã Chiềng Ken http://chiengken.vanban.laocai.gov.vn    

124 Xã Khánh Yên Hạ http://khanhyenha.vanban.laocai.gov.vn    

125 Xã Làng Giàng http://langgiang.vanban.laocai.gov.vn    

126 Xã Minh Lương http://minhluong.vanban.laocai.gov.vn    

127 Xã Hòa Mạc http://hoamac.vanban.laocai.gov.vn    

128 Xã Liêm Phú http://liemphu.vanban.laocai.gov.vn    

129 Xã Thẳm Dương http://thamduong.vanban.laocai.gov.vn    

130 Xã Khánh Yên Trung http://khanhyentrung.vanban.laocai.gov.vn    

131 Xã Nậm Dạng http://namdang.vanban.laocai.gov.vn    

132 Xã Khánh Yên Thượng http://khanhyenthuong.vanban.laocai.gov.vn    

133 Xã Tân An http://tanan.vanban.laocai.gov.vn    

134  Xã Sơn Thủy http://sonthuy.vanban.laocai.gov.vn    
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http://khanhyen.vanban.laocai.gov.vn/
http://volao.vanban.laocai.gov.vn/
http://tanthuong.vanban.laocai.gov.vn/
http://duongquy.vanban.laocai.gov.vn/
http://chiengken.vanban.laocai.gov.vn/
http://khanhyenha.vanban.laocai.gov.vn/
http://langgiang.vanban.laocai.gov.vn/
http://minhluong.vanban.laocai.gov.vn/
http://hoamac.vanban.laocai.gov.vn/
http://liemphu.vanban.laocai.gov.vn/
http://thamduong.vanban.laocai.gov.vn/
http://khanhyentrung.vanban.laocai.gov.vn/
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http://khanhyenthuong.vanban.laocai.gov.vn/
http://tanan.vanban.laocai.gov.vn/
http://sonthuy.vanban.laocai.gov.vn/
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135  Xã Nậm Xé http://namxe.vanban.laocai.gov.vn/    

136  Xã Nậm Xây http://namxay.vanban.laocai.gov.vn    

137 Xã Nậm Mả http://namma.vanban.laocai.gov.vn    

138  Xã Dần Thàng http://danthang.vanban.laocai.gov.vn    

139  Xã Nậm Tha http://namtha.vanban.laocai.gov.vn    

140  Xã Nậm Chày http://namchay.vanban.laocai.gov.vn    

V Huyện Bát Xát      

141 Xã Bản Xèo http://banxeo.batxat.laocai.gov.vn/    

142 Xã Y Tý https://yty.batxat.laocai.gov.vn/    

143 Xã Nậm Chạc http://namchac.batxat.laocai.gov.vn/    

144 Xã Nậm Pung http://nampung.batxat.laocai.gov.vn/    

145 Thị trấn Bát Xát http://ttbatxat.batxat.laocai.gov.vn/    

146 Xã Bản Vược http://banvuoc.batxat.laocai.gov.vn/    

147 Xã Mường Hum http://muonghum.batxat.laocai.gov.vn/    

148 Xã Trịnh Tường http://trinhtuong.batxat.laocai.gov.vn/    

149 Xã Quang Kim http://quangkim.batxat.laocai.gov.vn/    

150 Xã A Mú Sung http://amusung.batxat.laocai.gov.vn/    

151 Xã Bản Qua http://banqua.batxat.laocai.gov.vn/    

152 Xã Mường Vi http://muongvi.batxat.laocai.gov.vn/    

153 Xã Dền Sáng http://densang.batxat.laocai.gov.vn/    

154 Xã A Lù http://alu.batxat.laocai.gov.vn/    

155 Xã Cốc Mỳ http://cocmy.batxat.laocai.gov.vn    

156 Xã Dền Thàng http://denthang.batxat.laocai.gov.vn    

http://namxay.vanban.laocai.gov.vn/
http://namma.vanban.laocai.gov.vn/
http://danthang.vanban.laocai.gov.vn/
http://namtha.vanban.laocai.gov.vn/
http://namchay.vanban.laocai.gov.vn/
http://cocmy.batxat.laocai.gov.vn/
http://denthang.batxat.laocai.gov.vn/
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157  Xã Pa Cheo http://pacheo.batxat.laocai.gov.vn    

158 Xã Phìn Ngan http://phinngan.batxat.laocai.gov.vn    

159 Xã Sàng Ma Sáo http://sangmasao.batxat.laocai.gov.vn    

160  Xã Trung Lèng Hồ http://trunglengho.batxat.laocai.gov.vn    

161  Xã Tòng Sành http://tongsanh.batxat.laocai.gov.vn    

VI Huyện Bảo Yên      

162 Thị trấn Phố Ràng http://phorang.baoyen.laocai.gov.vn    

163 Xã Kim Sơn http://kimson.baoyen.laocai.gov.vn    

164 Xã Bảo Hà http://baoha.baoyen.laocai.gov.vn    

165 Xã Cam Cọn http://camcon.baoyen.laocai.gov.vn    

166 Xã Minh Tân http://minhtan.baoyen.laocai.gov.vn    

167 Xã Thượng Hà http://thuongha.baoyen.laocai.gov.vn    

168 Xã Điện Quan http://dienquan.baoyen.laocai.gov.vn    

169 Xã Tân Dương http://tanduong.baoyen.laocai.gov.vn    

170 Xã Vĩnh Yên http://vinhyen.baoyen.laocai.gov.vn    

171 Xã Nghĩa Đô http://nghiado.baoyen.laocai.gov.vn    

172 Xã Tân Tiến http://tantien.baoyen.laocai.gov.vn    

173 Xã Xuân Hòa http://xuanhoa.baoyen.laocai.gov.vn    

174 Xã Xuân Thượng http://xuanthuong.baoyen.laocai.gov.vn    

175 Xã Lương Sơn http://luongson.baoyen.laocai.gov.vn    

176 Xã Việt Tiến http://viettien.baoyen.laocai.gov.vn    

177 Xã Phúc Khánh http://phuckhanh.baoyen.laocai.gov.vn    

178 Xã Yên Sơn http://yenson.baoyen.laocai.gov.vn    

http://pacheo.batxat.laocai.gov.vn/
http://phinngan.batxat.laocai.gov.vn/
http://sangmasao.batxat.laocai.gov.vn/
http://trunglengho.batxat.laocai.gov.vn/
http://tongsanh.batxat.laocai.gov.vn/
http://phorang.baoyen.laocai.gov.vn/
http://kimson.baoyen.laocai.gov.vn/
http://baoha.baoyen.laocai.gov.vn/
http://camcon.baoyen.laocai.gov.vn/
http://minhtan.baoyen.laocai.gov.vn/
http://thuongha.baoyen.laocai.gov.vn/
http://dienquan.baoyen.laocai.gov.vn/
http://tanduong.baoyen.laocai.gov.vn/
http://vinhyen.baoyen.laocai.gov.vn/
http://nghiado.baoyen.laocai.gov.vn/
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http://phuckhanh.baoyen.laocai.gov.vn/
http://yenson.baoyen.laocai.gov.vn/
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VII Huyện Bảo Thắng      

179 Xã Sơn Hải http://sonhai.baothang.laocai.gov.vn    

180 Thị trấn Phố Lu http://pholu.baothang.laocai.gov.vn    

181 Thị trấn Tằng Loỏng http://tangloong.baothang.laocai.gov.vn    

182 Thị trấn Nông Trường Phong Hải http://phonghai.baothang.laocai.gov.vn    

183 Xã Phong Niên http://phongnien.baothang.laocai.gov.vn    

184 Xã Bản Cầm http://bancam.baothang.laocai.gov.vn    

185 Xã Phú Nhuận http://phunhuan.baothang.laocai.gov.vn    

186 Xã Xuân Giao http://xuangiao.baothang.laocai.gov.vn    

187 Xã Xuân Quang http://xuanquang.baothang.laocai.gov.vn    

188 Xã Bản Phiệt http://banphiet.baothang.laocai.gov.vn    

189 Xã Gia Phú http://giaphu.baothang.laocai.gov.vn    

190 Xã Trì Quang http://triquang.baothang.laocai.gov.vn    

191 Xã Thái Niên http://thainien.baothang.laocai.gov.vn    

192 Xã Sơn Hà http://sonha.baothang.laocai.gov.vn    

VIII Huyện Sa Pa      

193 Phường Sa Pa http://sapa1.sapa.laocai.gov.vn/    

194 Phường Sa Pả http://sapa2.sapa.laocai.gov.vn/    

195 Phường Hàm Rồng http://hamrong.sapa.laocai.gov.vn/    

196 Phường Cầu Mây http://caumay.sapa.laocai.gov.vn/    

197 Phường Phan Si Păng http://phansipang.sapa.laocai.gov.vn/    

198 Phường Ô Quý Hồ http://oquyho.sapa.laocai.gov.vn/    

199 Xã Tả Phìn http://taphin.sapa.laocai.gov.vn/    

http://sonhai.baothang.laocai.gov.vn/
http://pholu.baothang.laocai.gov.vn/
http://tangloong.baothang.laocai.gov.vn/
http://phonghai.baothang.laocai.gov.vn/
http://phongnien.baothang.laocai.gov.vn/
http://bancam.baothang.laocai.gov.vn/
http://phunhuan.baothang.laocai.gov.vn/
http://xuangiao.baothang.laocai.gov.vn/
http://xuanquang.baothang.laocai.gov.vn/
http://banphiet.baothang.laocai.gov.vn/
http://giaphu.baothang.laocai.gov.vn/
http://triquang.baothang.laocai.gov.vn/
http://thainien.baothang.laocai.gov.vn/
http://sonha.baothang.laocai.gov.vn/
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200 Xã Mường Bo http://muongbo.sapa.laocai.gov.vn/    

201 Xã Liên Minh http://lienminh.sapa.laocai.gov.vn/    

202 Phường Cầu Mây http://caumay.sapa.laocai.gov.vn/    

203 Xã Mường Hoa http://muonghoa.sapa.laocai.gov.vn/     

204 Xã Bản Hồ http://banho.sapa.laocai.gov.vn/    

205 Xã Ngũ Chỉ Sơn http://nguchison.sapa.laocai.gov.vn/     

206 Xã Tả Van http://tavan.sapa.laocai.gov.vn/    

207 Xã Hoàng Liên http://hoanglien.sapa.laocai.gov.vn/     

208 Xã Trung Chải http://trungchai.sapa.laocai.gov.vn/    

IX Huyện Si Ma Cai      

209 Xã Cán Cấu http://cancau.simacai.laocai.gov.vn/     

210 Xã Nàn Sán http://nansan.simacai.laocai.gov.vn/     

211 Xã Sín Chéng http://sincheng.simacai.laocai.gov.vn/     

212 Xã Bản Mế http://banme.simacai.laocai.gov.vn/     

213 Xã Sán Chải http://sanchai.simacai.laocai.gov.vn/     

214 Xã Thào Chư Phìn http://thaochuphin.simacai.laocai.gov.vn/     

215 Thị trấn Si Ma Cai Thị trấn Si Ma Cai (laocai.gov.vn)     

216 Xã Quan Hồ Thẩn http://quanhothan.simacai.laocai.gov.vn/     

217 Xã Lùng Thẩn http://lungthan.simacai.laocai.gov.vn/    

218 Xã Nàn Sín http://nansin.simacai.laocai.gov.vn/     

  

http://caumay.sapa.laocai.gov.vn/
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